
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NHÓM THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CS 1 LỚP 08DD1C

1 1409020003 Trần Vương Thị Thúy An 16/01/1996 1

2 1409020009 Nguyễn Đăng Anh 12/09/1996 1

3 1409020012 Lê Thị Ngọc Ánh 08/02/1996 1

4 1409020018 Trần Thị Cúc 04/01/1996 1

5 1409020016 Chu Đức Chung 01/10/1993 1

6 1409020025 Đỗ Thị Dịu 11/11/1996 1

7 1409020037 Lê Thị Mỹ Duyên 11/11/1996 1

8 1409020021 Trần Văn Đạt 17/11/1995 1

9 1409020023 Vũ Thị Điệp 29/05/1996 1

10 1409020026 Vũ Hoàng Đức 24/06/1996 1

11 1409020027 Mai Hoàng Đức 19/04/1996 1

12 1409020045 Nông Hoàng Minh Hải 01/07/1996 1

13 1409020046 Ngô Thị Thúy Hằng 22/09/1996 1

14 1409020050 Lương Ngọc Hạnh 29/06/1996 1

15 1409020054 Huỳnh Ngọc Hiếu 22/12/1996 1

16 1409020065 Lê Thị Mỹ Huyền 08/09/1996 1

17 1409020063 Lê Thị Ngọc Hương 23/07/1996 1

18 1409020070 Nguyễn Vũ Anh Kiều 28/10/1996 1

19 1409020069 Nguyễn Chung Kiên 17/01/1996 1

20 1409020066 Doãn Thị Tuyết Khang 25/01/1996 1

21 1409020068 Trần Thị Hồng Khánh 12/10/1996 1

22 1409020074 Nguyễn Thị Hương Lan 27/02/1996 1

23 1409020080 Lưu Thị Thu Liểu 16/03/1995 1

24 1409020085 Nguyễn Chí Linh 15/03/1996 1

25 1409020087 Lê Thị Thùy Linh 03/02/1996 1

26 1409020088 Hà Thị Điệp Linh 12/01/1996 1

27 1409020089 Đặng Thị Hoài Linh 12/09/1996 1

28 1409020094 Nguyễn Sĩ Long 12/04/1996 1

29 1409020095 Trần Thị Lượng 19/10/1996 1

30 1409020096 Trần Thị Chất Lượng 28/04/1996 1

31 1409020103 H Ê Ly Mlô 14/11/1994 1

32 1409020106 Đàm Thị Trà My 24/04/1995 1

33 1409020107 Từ Hải My 19/05/1996 1

34 1409020109 Lê Thị Thùy Nga 01/09/1995 1

35 1409020115 Võ Thị Nghĩa 10/09/1995 1

36 1409020116 Lương Minh Ngọc 17/03/1996 1

37 1409020118 Trịnh Thị Như Ngọc 10/06/1996 1

38 1409020120 La Thị Bích Ngọc 06/10/1994 1

39 1409020123 Hồ Thị Tiến Nguyệt 01/08/1996 2

40 1409020124 Mai Thị Nhan 12/08/1996 2

41 1409020125 Trần Thị Mỹ Nhàn 10/08/1996 2
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42 1409020126 Hồ Thị Tuyết Nhi 25/01/1996 2

43 1409020128 Cao Thị Yến Nhi 08/02/1996 2

44 1409020131 Lê Trương Quỳnh Nhi 22/11/1996 2

45 1409020142 Huỳnh Hồng Nhung 28/12/1996 2

46 1409020132 Vũ Thị Thùy Như 11/10/1996 2

47 1409020138 Trần Thị Huỳnh Như 15/02/1996 2

48 1409020136 Nguyễn Huỳnh Như 23/12/1995 2

49 1409020145 Trần Thị Oanh 20/09/1996 2

50 1409020146 Bùi Nguyễn Hoàng Oanh 18/07/1996 2

51 1409020147 Châu Thanh Phong 12/04/1996 2

52 1409020150 Đặng Thị Phương 12/10/1995 2

53 1409020156 Huỳnh Thị Tố Quyên 19/06/1995 2

54 1409020157 Lê Thị Ngọc Quỳnh 28/10/1996 2

55 1409020162 Hà Thị Thủy Sương 09/04/1995 2

56 1409020213 Lê Thị Ngọc Tiền 19/09/1995 2

57 1409020246 Vũ Lâm Thanh Tuyền 18/12/1996 2

58 1409020177 Huỳnh Thanh Thảo 19/10/1996 2

59 1409020184 Lê Thị Như Thảo 20/08/1995 2

60 1409020199 Huỳnh Thị Cẩm Thúy 28/02/1996 2

61 1409020200 Lê Thị Thúy 30/08/1996 2

62 1409020202 Lê Thị Phương Thúy 01/07/1996 2

63 1409020203 Đặng Thị Thu Thủy 12/06/1996 2

64 1409020205 Hà Thị Thu Thủy 13/12/1996 2

65 1409020206 Đỗ Hoàng Anh Thy 11/02/1996 2

66 1409020207 Hà Thị Yến Thy 25/06/1996 2

67 1409020225 Lư Thị Điền Trang 24/05/1995 2

68 1409020227 Võ Huỳnh Thùy Trang 02/11/1996 2

69 1409020228 Ngô Thùy Trang 19/09/1996 2

70 1409020216 Nguyễn Huỳnh Trâm 20/08/1996 2

71 1409020221 Ngô Hồ Bảo Trân 10/10/1996 2

72 1409020233 Nguyễn Cao Trí 04/08/1995 2

73 1409020239 Hồ Thị Thanh Trúc 29/11/1996 2

74 1409020240 Lê Thị Thanh Trúc 16/11/1996 2

75 1409020262 Lê Thị Thanh Yến 02/08/1996 2

76 1409020014 Lê Thị Mộng Chi 07/11/1996 2

77 1409020263 Cổ Kim Ngọc 17/04/1993 2


